
NGHE ĐỌC VIẾT NÓI TỔNG

1 401605 Lê Thị Phương Anh 183 174 80 110 547 Đạt

2 403258 Nguyễn Hải Anh 129 201 115 139 584 Đạt

3 402839 Nguyễn Phương Anh 156 213 135 130 634 Đạt

4 402444 Nguyễn Thị Hồng Anh 135 180 100 80 495 Không Đạt

5 400542 Nguyễn Thị Kim Anh 117 156 95 100 468 Không Đạt

6 402610 Nguyễn Thị Vân Anh 162 189 80 124 555 Đạt

7 403956 Phương Hoàng My Anh 252 249 155 656 Không Đạt

8 390471 Trương Ngọc Anh 165 207 0 75 447 Không Đạt

9 403252 Vương Phương Anh 249 279 165 159 852 Đạt

10 401119 Bế Ngọc Ánh 120 120 60 95 395 Không Đạt

11 401108 Dương Thị Ngọc Ánh 129 129 40 29 327 Không Đạt

12 403144 Hoàng Ngọc Ánh 186 219 145 130 680 Đạt

13 402361 Trần Thị Ngọc Ánh 168 222 130 138 658 Đạt

14 391322 Phan Thị Bắng 147 198 35 96 476 Không Đạt

15 392640 Nguyễn Ngọc Bích 150 240 115 150 655 Đạt

16 401412 Lâm Thanh Bình 135 174 110 100 519 Đạt

17 403748 Nguyễn Hải Chi 249 270 140 111 770 Đạt

18 401546 Trần Uyên Chi 156 135 120 145 556 Đạt

19 390207 Vi Bạch Chinh 162 192 75 55 484 Không Đạt

20 401602 Nguyễn Thị Thu Chuyên 93 126 0 40 259 Không Đạt

21 402112 An Minh Cường 138 150 45 70 403 Không Đạt

22 392647 Nguyễn Mạnh Cường 33 159 110 121 423 Không Đạt

23 392765 Phạm Hùng Cường Không Đạt

24 403313 Nguyễn Tiến Đạt 135 159 50 60 404 Không Đạt

25 391809 Tô Minh Đạt 195 219 115 130 659 Đạt

26 401154 Nguyễn Thị Dịu 81 117 55 20 273 Không Đạt

27 390468 Triệu Văn Duân Không Đạt

28 391106 Xương Thị Thanh Dung 120 123 20 263 Không Đạt

29 400139 Trần Hữu Dũng 120 243 160 160 683 Đạt

30 390980 Nguyễn Thùy Dương 48 213 125 122 508 Đạt

31 402505 Dương Thị Duyên 144 156 105 80 485 Không Đạt

32 401107 Nguyễn Thị Hồng Duyên 195 240 150 124 709 Đạt

33 402434 Ngô Thùy Giang 141 168 40 110 459 Không Đạt

34 400756 Nguyễn Thị Giang 117 159 45 27 348 Không Đạt

35 402245 Nguyễn Thị Giang 93 141 45 40 319 Không Đạt

36 401601 Nông Thanh Giang 132 153 80 61 426 Không Đạt

37 391302 Hoàng Thu Hà 114 141 50 40 345 Không Đạt

38 401469 Lý Thị Thu Hà 108 129 0 45 282 Không Đạt

39 400738 Nguyễn Phương Hà 156 222 130 155 663 Đạt
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40 400840 Nguyễn Thị Thu Hà 111 177 140 98 526 Đạt

41 380508 Nguyễn Thu Hà 123 168 75 45 411 Không Đạt

42 403256 Tạ Thị Hồng Hải 216 252 165 155 788 Đạt

43 401410 Đỗ Thị Thúy Hằng 162 183 105 119 569 Đạt

44 400341 Hoàng Thị Hằng 114 165 125 55 459 Không Đạt

45 391458 Nguyễn Thúy Hằng 117 204 60 120 501 Đạt

46 402003 Hoàng Thị Mỹ Hạnh 117 117 35 269 Không Đạt

47 400742 Nguyễn Hồng Hạnh 114 198 50 362 Không Đạt VPQC

48 391732 Hoàng Thị Hiền 120 168 50 118 456 Không Đạt

49 391958 Nguyễn Thị Thu Hiền 189 225 105 132 651 Đạt

50 403947 Trần Thu Hiền 216 267 165 648 Không Đạt

51 390743 Đoàn Thị Phương Hoa 135 171 90 134 530 Đạt

52 390451 Lý Quỳnh Hoa 63 126 20 25 234 Không Đạt

53 401609 Phạm Thị Khánh Hòa 135 171 130 128 564 Đạt

54 402252 Nông Thị Thu Hoài 120 111 50 35 316 Không Đạt

55 401324 Phan Thị Thu Hoài 126 204 120 130 580 Đạt

56 400808 Nguyễn Việt Hoàng 108 126 90 30 354 Không Đạt

57 392801 Phạm Bá Ngọc Hoàng 237 267 155 129 788 Đạt

58 380647 Trịnh Thái Hoàng 159 189 115 113 576 Đạt

59 402859 Nguyễn Ngân Hồng 162 243 25 75 505 Đạt

60 382767 Cao Nguyên Hưng 90 102 10 45 247 Không Đạt

61 400956 Nguyễn Thị Thu Hương 81 141 115 125 462 Không Đạt

62 403254 Phạm Thu Hương 189 249 145 140 723 Đạt

63 402529 Vũ Thị Hường 165 249 90 118 622 Đạt

64 380937 Vũ Cao Huy Không Đạt

65 400250 Bùi Thị Thương Huyền 60 177 80 25 342 Không Đạt

66 402527 Đào Ngọc Huyền 189 225 115 130 659 Đạt

67 402854 Dương Thị Huyền Không Đạt

68 391964 Lê Khánh Huyền 138 117 80 40 375 Không Đạt

69 391950 Lê Thị Mỹ Huyền 90 93 0 20 203 Không Đạt

70 392172 Nguyễn Thị Huyền 69 102 10 40 221 Không Đạt

71 390202 Phạm Khánh Huyền 141 150 65 25 381 Không Đạt

72 403363 Lê Thị Lam 165 114 95 120 494 Không Đạt

73 390214 Nguyễn Thị Lan 117 114 30 105 366 Không Đạt

74 391405 Nguyễn Thị Lan 150 147 40 30 367 Không Đạt

75 401608 Nguyễn Thị Hoàng Lan 84 138 40 30 292 Không Đạt

76 391410 Dương Thị Lành 156 180 75 50 461 Không Đạt

77 390436 Cao Thị Hồng Liên Không Đạt

78 391508 Bế Thùy Linh 174 174 95 115 558 Đạt

79 390518 Bùi Mỹ Linh 129 147 65 100 441 Không Đạt

80 390417 Hoàng Mỹ Linh 162 183 80 90 515 Đạt

81 400334 Hoàng Thị Thùy Linh 138 189 100 120 547 Đạt

82 400518 Lê Tùng Linh 132 171 70 120 493 Không Đạt

83 400839 Nguyễn Thị Linh 120 162 24 60 366 Không Đạt

84 392023 Nguyễn Thị Chúc Linh 123 192 80 60 455 Không Đạt

85 402860 Nguyễn Thị Hải Linh 180 183 30 120 513 Đạt
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86 401666 Nguyễn Thị Thùy Linh 153 153 70 30 406 Không Đạt

87 391050 Nguyễn Thùy Linh 159 240 150 125 674 Đạt

88 403262 Triệu Thùy Linh 144 165 120 120 549 Đạt

89 403103 Trịnh Thị Linh 204 243 130 130 707 Đạt

90 403609 Vũ Thị Khánh Linh 144 171 110 77 502 Đạt

91 402534 Đinh Hoàng Lộc 189 249 110 140 688 Đạt

92 392604 Đào Văn Lương 75 117 5 40 237 Không Đạt

93 390810 Bùi Thị Khánh Ly 120 117 45 40 322 Không Đạt

94 401831 Hứa Thị Thảo Ly 153 150 50 100 453 Không Đạt

95 390221 Nguyễn Thị Ly 171 141 40 30 382 Không Đạt

96 402554 Đinh Hoàng Mai 117 120 50 30 317 Không Đạt

97 401447 Nguyễn Thị Quỳnh Mai 90 156 80 100 426 Không Đạt

98 370415 Phùng Thị Quỳnh Mai 138 174 130 160 602 Đạt

99 400660 Tống Thị Mai 132 165 35 30 362 Không Đạt

100 400238 Hoàng Khắc Mạnh 105 162 15 20 302 Không Đạt

101 390850 Sùng Thị May 120 162 5 80 367 Không Đạt

102 390122 Nông Thị Miên 144 219 150 70 583 Đạt

103 400210 Đào Ngọc Minh 195 246 155 150 746 Đạt

104 400260 Lại Thị Minh 126 144 110 130 510 Đạt

105 403624 Lê Thị Huệ Minh 141 129 30 30 330 Không Đạt

106 400740 Mai Hồng Minh 141 201 105 160 607 Đạt

107 400845 Nguyễn Giang Uy 99 162 15 20 296 Không Đạt

108 402335 Phạm Thị Việt Mỹ 144 195 80 80 499 Không Đạt

109 401616 Hà Hải Nam 141 207 90 100 538 Đạt

110 381405 Lê Bảo Nam Không Đạt

111 400434 Nguyễn Thị Thu Nga 162 189 120 110 581 Đạt

112 391551 Phạm Thị Nga 150 204 55 30 439 Không Đạt

113 402843 Quyền Thị Thúy Nga 207 216 115 100 638 Đạt

114 403026 Huỳnh Phương Ngân 150 207 145 150 652 Đạt

115 391437 Đặng Trung Nghĩa 219 237 100 160 716 Đạt

116 402259 Nguyễn Thị Thu Ngoan 117 153 50 320 Không Đạt

117 401547 Hà Ánh Ngọc 123 189 85 80 477 Không Đạt

118 390945 Nguyễn Minh Ngọc 105 147 40 40 332 Không Đạt

119 391164 Trần Hồng Ngọc 147 228 135 170 680 Đạt

120 401407 Trần Hồng Ngọc 138 219 115 75 547 Đạt

121 401026 Phạm Thị Minh Nguyệt 174 261 130 120 685 Đạt

122 402429 Ngô Thị Nhàn 144 171 65 37 417 Không Đạt

123 400953 Lương Thị Hồng Nhung 108 168 85 60 421 Không Đạt

124 403353 Nguyễn Thị Nhung 126 222 110 75 533 Đạt

125 401245 Hoàng Thị Ninh 135 162 75 82 454 Không Đạt

126 403955 Nguyễn Phan 201 240 100 541 Không Đạt

127 381268 Vũ Văn Phúc 246 216 105 70 637 Đạt

128 402772 Hoàng Thị Đan Phương 138 147 90 50 425 Không Đạt

129 391622 Lê Thị Thanh Phương 108 132 35 20 295 Không Đạt

130 402969 Trần Thị Hồng Phương 129 165 120 130 544 Đạt

131 400610 Thân Ngọc Quang Không Đạt

3/5



NGHE ĐỌC VIẾT NÓI TỔNG
GHI CHÚ

ĐIỂM THI
STT MSV HỌ TÊN KẾT QUẢ

132 402837 Nguyễn Ánh Quyên 213 240 140 145 738 Đạt

133 401631 Nguyễn Quang Quyền 219 228 115 107.5 669.5 Đạt

134 371163 Trần Thế Quyền 126 213 115 150 604 Đạt

135 403615 Tường Duy Quyền 105 132 80 12.5 329.5 Không Đạt

136 403744 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 192 231 140 110 673 Đạt

137 401506 Quán Vi Xuân Sang 177 243 45 17.5 482.5 Không Đạt

138 401408 Nguyễn Huy Sơn 156 177 115 110 558 Đạt

139 401247 Tống Văn Tài 126 192 105 17.5 440.5 Không Đạt

140 400359 Nguyễn Thị Minh Tâm 96 177 124 25 422 Không Đạt

141 401173 Lương Anh Thái 126 171 70 70 437 Không Đạt

142 401539 Lường Thị Thanh 150 183 100 55 488 Không Đạt

143 392568 Chu Phương Thảo 132 192 85 20 429 Không Đạt

144 402353 Đàm Thị Thảo 141 156 105 40 442 Không Đạt

145 391907 Đinh Thị Hào 135 135 70 50 390 Không Đạt

146 403035 Đinh Thu Thảo 192 213 140 80 625 Đạt

147 400737 Lâm Thạch Thảo 186 243 114 140 683 Đạt

148 392570 Lý Thu Thảo 147 186 114 40 487 Không Đạt

149 391055 Nguyễn Phương Thảo 132 177 91 130 530 Đạt

150 400504 Nguyễn Phương Thảo 132 144 33 17.5 326.5 Không Đạt

151 403743 Nguyễn Phương Thảo 198 267 141 150 756 Đạt

152 400659 Phan Thị Phương Thảo 114 120 29 32.5 295.5 Không Đạt

153 391521 Tòng Thị Thảo 123 129 93 110 455 Không Đạt

154 400503 Bùi Minh Thiện 135 180 105 42.5 462.5 Không Đạt

155 401261 Triệu Thị Thịnh Không Đạt

156 402856 Nguyễn Thu Thoàn 126 132 99 70 427 Không Đạt

157 401437 Hà Hạnh Thu 162 183 113 50 508 Đạt

158 400174 Nguyễn Thị Hoài Thu 132 192 85 110 519 Đạt

159 401416 Dương Thị Thư 117 165 68 55 405 Không Đạt

160 402656 Nguyễn Thị Thuận 153 141 73 20 387 Không Đạt

161 400361 Bùi Thị Thuỷ 129 138 130 90 487 Không Đạt

162 391522 Đoàn Thị Thúy 147 126 48 25 346 Không Đạt

163 400735 Nguyễn Thanh Thủy 114 135 83 50 382 Không Đạt

164 403608 Nguyễn Thị Thủy 165 192 158 87.5 602.5 Đạt

165 403747 Trịnh Thị Thu Thủy 138 189 124 110 561 Đạt

166 402164 Trần Thị Hà Tiên 171 129 75 15 390 Không Đạt

167 402734 Vũ Thị Thủy Tiên 171 231 110 100 612 Đạt

168 361663 Dư Minh Tiến 33 120 10 163 Không Đạt

169 391422 Lương Thị Tình 153 132 82 50 417 Không Đạt

170 402501 Đinh Khánh Tòan 135 165 72 72.5 444.5 Không Đạt

171 400305 Nguyễn Thị Thu Trà 132 201 100 120 553 Đạt

172 391524 Đỗ Thị Hà Trang 96 129 80 20 325 Không Đạt

173 403656 Hoàng Thị Trang 72 111 15 50 248 Không Đạt

174 400739 Lê Thị Thu Trang 138 195 60 77.5 470.5 Không Đạt

175 400547 Trần Thị Trang 114 153 40 80 387 Không Đạt

176 402437 Trần Thùy Trang 165 213 105 120 603 Đạt

177 402732 Phan Cẩm Tú 150 168 100 97.5 515.5 Đạt

4/5



NGHE ĐỌC VIẾT NÓI TỔNG
GHI CHÚ

ĐIỂM THI
STT MSV HỌ TÊN KẾT QUẢ

178 400136 Nông Hải Tuấn 120 174 90 110 494 Không Đạt

179 400744 Nguyễn Thị Mai Uyên 201 219 85 120 625 Đạt

180 391220 Trương Thị Uyên 138 126 30 50 344 Không Đạt

181 402470 Hoàng Thị Hải Vân 141 129 43 80 393 Không Đạt

182 401528 Phạm Thị Vân 147 216 97 75 535 Đạt

183 400512 Nguyễn Tường Vi 138 135 45 110 428 Không Đạt

184 401628 Bùi Hải Yến 129 198 53 80 460 Không Đạt

185 401830 Đỗ Thị Yến 108 150 90 47.5 395.5 Không Đạt

186 391520 Nguyễn Thị Ngọc Yến 162 195 25 60 442 Không Đạt
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